TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí 





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Thiết kế và phát triển sản phẩm
Mã học phần:

Số tín chỉ: 3
Học phần tiên quyết:

Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Công nghệ chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết 
- Làm bài tập trên lớp:

- Thảo luận: 10 tiết
- Thực hành, thực tập:  
- Tự nghiên cứu: 90 tiết 
2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về quy trình phát triển sản phẩm và các phương pháp hướng dẫn nhóm dự án thiết kế từ giai đoạn xác định nhiệm vụ thiết kế cho đến khi lựa chọn được ý tưởng cho sản phẩm, thiết kế hệ thống, xác định chi phí chế tạo, thiết kế kiểu dáng hợp lý cho sản phẩm; nhằm giúp người học có được kỹ năng về thiết kế và phát triển sản phẩm cơ khí, có được sự hiểu biết sâu sắc về sản phẩm cần phát triển hoặc thiết kế mới.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm

2. Kế hoạch phát triển sản phẩm
3. Nhu cầu khách hàng

4. Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm 

5. Ý tưởng thiết kế sản phẩm
6. Lựa chọn ý tưởng thiết kế 

7. Thử nghiệm ý tưởng

8. Thiết kế hệ thống cho sản phẩm
9. Thiết kế kiểu dáng công nghiệp

10. Thiết kế để chế tạo


11. Xây dựng mô hình cho sản phẩm

12. Tính kinh tế của quá trình thiết kế

13. Quản lý dự án thiết kế và phát triển sản phẩm

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Tầm quan trọng của việc thiết kế 

2. Các tiêu chí đánh giá sự thành công của quá trình phát triển sản phẩm
3. Quá trình phát triển ý tưởng

4. Tổ chức quá trình phát triển     
	2
3
3
3

	.

Thái độ:

1. Hiểu rõ được vai trò và vị trí của quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm
2. Hiểu được tại sao cần phải thiết kế và phát triển sản phẩm
	

	Kỹ năng:
1. Phân biệt và xác định được nội dung sản phẩm cần thiết kế và phát triển

2. Nâng cao kỹ năng thực hiện nhóm và liên kết nhóm trong một đội để quá trình phát triển đạt hiệu quả về mọi mặt
	3
3



Chủ đề 2: Kế hoạch phát triển sản phẩm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Quy trình lập kế hoạch phát triển sản phẩm

2. Các kiểu dự án phát triển sản phẩm

3. Quy trình thực hiện
	3
2
3

	Thái độ: 

1. Ý thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch phát triển sản phẩm, đây chính là công đoạn thành bại của việc phát triển sản 
2. Hiểu rõ nền tảng của sản phẩm cần thiết kế và phát triển vì đây là công đoạn ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.

	

	Kỹ năng:

1. Lập được kế hoạch phát triển sản phẩm
2. Lựa chọn được kiểu dự án thích hợp

3. Biết cách tổ chức và quản lý nhóm
	3
3
3


Chủ đề 3: Nhu cầu khách hàng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Thu thập nhu cầu khách hàng

2. Phân tích, tổng hợp các nhu cầu của khách hàng
3. Tổ chức và sắp xếp hợp lý các nhu cầu khách hàng
4. Lập giá trị tương đối, tìm ra nhu cầu quan trọng
	3
4
3
3

	Thái độ: 

1. Cẩn thận trong quá trình khảo sát, điều tra nhu cầu khách hàng

2. Cẩn thận trong việc tính toán phân tích nhu cầu khách hàng

3. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Khảo sát thị trường và thâm nhập thực tế

2. Đánh giá nhu cầu khách hàng
3. Làm việc nhóm
	3
3
3


Chủ đề 4: Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Khái niệm về thông số kỹ thuật

2. Xác định những mục tiêu của thông số kỹ thuật

3. Hoàn chỉnh các thông số kỹ thuật

	2
3
3

	Thái độ: 

1. Ý thức được tầm quan trọng của việc xác định yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm cần phát triển

2. Cẩn thận trong việc sắp xếp và lựa chọn các thông số kỹ thuật

3. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Phân tích và xác định các thông số kỹ thuật của sản phẩm
2. Làm việc theo nhóm
	3
3


Chủ đề 5: Ý tưởng thiết kế sản phẩm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Phân tích chức năng của sản phẩm
2. Đưa ra ý tưởng thiết kế
	4
4

	Thái độ: 

1. Cần hiểu rõ công việc tìm kiếm và đưa ra ý tưởng thiết kế là làm thế nào để có được ý tưởng tốt nhất thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng.
2. Cẩn thận trong việc sàng lọc ý tưởng để chọn ra các ý tưởng tốt cho thiết kế 
3. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Tìm kiếm ý tưởng trong thiết kế

2. Tổ chức nhóm xác định ý tưởng 
3. Làm việc nhóm
	3
3
3


Chủ đề 6: Lựa chọn ý tưởng thiết kế 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Khái niệm về sự chọn lọc ý tưởng sản phẩm
2. Phương pháp lựa chọn thô ý tưởng
3. Phương pháp lựa chọn tinh ý tưởng

	3
3

3


	Thái độ: 

1. Nhận thức tầm quan trọng của việc đánh giá và lựa chọn ý tưởng

2. Cẩn thận trong việc sàng lọc ý tưởng

3. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Sàng lọc và phản hồi ý tưởng
2. Phân tích và chọn ý tưởng
3. Làm việc nhóm
	3
3
3


Chủ đề 7: Thử nghiệm ý tưởng

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Mục đích

2. Lựa chọn địa điểm và phương pháp khảo sát
3. Quảng bá ý tưởng

4. Xác định mức độ tin cậy của khách hàng

5. Chọn lọc giải thích kết quả


	2
3
3
3
3


	Thái độ: 

1. Nhận thức tầm quan trọng của việc thử nghiệm ý tưởng

2. Cẩn thận trong việc lựa chọn địa điểm và phương pháp khảo sát

3. Cẩn thận trong việc đánh giá kết quả
4. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Chọn địa điểm và phương pháp khảo sát 
2. Đánh giá, phân tích kết quả và bổ sung chọn lọc kết quả 

	3
3


Chủ đề 8: Thiết kế hệ thống cho sản phẩm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Khái niệm về cấu trúc sản phẩm
2. Các kiểu kết cấu sản phẩm
3. Mối quan hệ giữa các cấu trúc sản phẩm
4. Các bước thiết kế hệ thống kiến trúc sản phẩm  
	2

3
3
3

	Thái độ: 

1. Nhận thức tầm quan trọng của thiết kế hệ thống cho sản phẩm
2. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Thiết kế hệ thống kết cấu cho sản phẩm.


	3



Chủ đề 9: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Kiểu dáng công nghiệp 
2. Vai trò của chuyên viên thiết kế công nghiệp

3. Tác động của con người về khía cạnh thẩm mỹ & tiện lợi
4. Quá trình thiết kế kiểu dáng của sản phẩm
	2

3
3
3

	Thái độ: 

1. Nhận thức tầm quan trọng của việc tạo dáng công nghiệp cho  sản phẩm 
2. Quan tâm đến những nhân tố ảnh hưởng cho quá trình tạo dáng

	

	Kỹ năng:

1. Tạo sản phẩm có chất lượng, mỹ thuật

2. Quản lý và đánh giá được kiểu dáng của sản phẩm

	3
3



Chủ đề 10: Thiết kế để chế tạo

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Bản vẽ kết cấu sản phẩm

2. Bản vẽ chi tiết 

3. Biện pháp kỹ thuật nhằm giảm chi phí chế tạo
	4
3
3

	Thái độ: 

1. Nhận thức tầm quan trọng của thiết kế chế tạo

2. Cẩn thận trong việc tính toán giá thành sản phẩm

3. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Thiết kế được sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu, giá thành thấp
2. Xây dựng được bản vẽ kết cấu và chi tiết của sản phẩm

	3
3



Chủ đề 11: Xây dựng mô hình cho sản phẩm

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Cơ sở việc tạo mẫu

2. Nguyên lý việc tạo mẫu

3. Tạo mẫu công nghiệp

4. Lập kế hoạch cho tạo mẫu
	2
3
3
3

	Thái độ: 

1. Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình cho sản phẩm
1. Cẩn thận trong việc tạo mẫu

2. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Lập kế hoạch tạo mẫu cho sản phẩm

2. Tạo mẫu sản phẩm


	3
3



Chủ đề 12: Tính kinh tế của quá trình thiết kế
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Phân tích định lượng

2. Các bước phân tích ảnh hưởng của tính kinh tế trong thiết kế

	3
3


	Thái độ: 

1. Nhận thức tầm quan trọng của tính kinh tế trong thiết kế
2. Cẩn thận trong việc phân tích tác động của yếu tố kinh tế trong thiết kế
3. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Phân tích và đánh giá được yếu tố kinh tế trong thiết kế

	3



Chủ đề 13: Quản lý dự án thiết kế và phát triển sản phẩm

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Hiểu biết và miêu tả nhiệm vụ

2. Tiến độ dự án

3. Thực hiện dự án

4. Đánh giá dự án
	2

3
3

3

	Thái độ: 

1. Nhận thức tầm quan trọng của việc quản lý dự án

2. Cẩn thận trong việc quản lý dự án

3. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Lập kế hoạch cho dự án

2. Quản lý được dự án 

	2
2


4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	4
	6

	2
	2
	
	1
	
	6
	9

	3
	2
	
	1
	
	6
	9

	4
	2
	
	1
	
	6
	9

	5
	3
	
	1
	
	8
	12

	6
	3
	
	1
	
	8
	12

	7
	3
	
	1
	
	8
	12

	8
	3
	
	
	
	6
	9

	9
	3
	
	1
	
	8
	12

	10
	3
	
	1
	
	8
	12

	11
	3
	
	1
	
	8
	12

	12
	3
	
	
	
	6
	9

	13
	3
	
	1
	
	8
	12


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Viết Tiến
	Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp
	2005
	KHKT
	Thư viện

	2
	Nguyễn Thanh Nam
	Phương pháp thiết kế kỹ thuật
	2007
	ĐH Quốc gia tp HCM
	Thư viện

	3
	Kail T. Ulrich, Steven D. Eppinger
	Product design and development, 4th
	2007
	McGraw-Hill 
	Thư viện

	4
	Vũ Quê Hương
	Quản Lý Đổi Mới & Phát Triển Sản Phẩm Mới
	2001
	KHKT
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm
	Chấm báo cáo, bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
  

         TS. Đặng Xuân Phương

